
STT HẠNG MỤC QUY CÁCH ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ

1.1 Di dời tài liệu lên sân thượng Gói 1,0

1.2 Thi công mái che tole

- Khung sắt hộp 3 x 6 1.2li

- Tole hoa sen 4 dem

- KT: 1900cm x 120cm

M2 22,8

1.3 - Sơn PU phủ bóng bàn, bục tủ hội trường - Chà nhám, phủ màu, phủ bóng Cái 37,0

1.4 - Sơn PU phủ bóng ghế hội trường - Chà nhám, phủ màu, phủ bóng Cái 90,0

1.5 - Doạn rác vệ sinh Seno phía sau hội trường - KT: 1500cm x 200cm M2 30,0

1.6 - Chống thấm Sikia seno phía sau hội trường - KT: 1500cm x 200cm M2 30,0

1.7
- Đóng trần thạch cao 02 ô (ô bàn hội nghị và ô 

sân khấu)

- KT: 1700cm x 800cm

- KT: 1700cm + 800cm x 50cm x 2
M2 161,0

1.8 - Ốp bít cửa sổ nhôm bằng vách  thạch cao:

- Cạnh đối diện Phòng truyền thống (ốp trong và 

ngoài); KT: 350cm x 170cm + (170cm x 235cm) x 2 x 

2 mặt

- Cạnh hướng ra lộ (ốp trong); KT: 325cm x 170cm x 2

- Cạnh phía kho và WC (ốp trong). KT: 350cm x 

170cm x 2

M2 39,8

1.9 - Tháo bỏ màn, tháo quạt trần, tháo màn chiếu Gói 1,0

1.10
- Bít các khung làm kiếng phía trên bằng thạch 

cao
- KT: 400cm x 50 cm x 6 M2 10,0

1.11 - Sơn bê lại tường trần

- Sơn 2 nước lót, 1 nước phủ

KT: 1700cm + 800cm x 460cm x 2

KT: 1700cm x 800cm

M2 366,0

1.12
- Dán gỗ (gỗ thật) mặt tam cấp và mặt trước tam 

cấp sân khấu căm xe
- Mỗi bục: Cao 25cm - Dài 30cm -  Rộng 800cm M2 13,2

1.13 - Thi công thảm lót sàn - KT: 800 x 300 M2 24,0

1.14 - Làm mới 02 cánh gà sân khấu - Alu, nhựa PVC trang trí KT 90cm x 422cm x 2 M2 7,596

1.15 - Đèn led Panel Rạng Đông 600mm x 600mm Cái 16,0

1.16 - Dây điện đôi 1.5 Cuộn 1,0

1.17 - Nhân công lắp đặt thiết bị đèn điện KT: 1700cm x 800cm M2 136,0

1.18
- Làm lại mặt tiền chính tầng trệt, ốp thạch cao,... 

nhìn vào không thấy nghiêng tòa nhà
KT: 3600cm x 130cm x h: 30cm M2 57,6

1.19 - Làm lại mới mặt tiền chính lầu 2
Tấm ốp C83 khung sắt hộp hàn liên kết

KT: 3600cm x 250cm
M2 57,6

1.20 - Lát gạch cầu thang (lầu 1, lầu 2), sơn tay vịn

KT: 30cm + 20cm x 150cm x 24

KT: 30cm + 20cm x 24

KT: 380cm x 125cm x 2

M2 45,5

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ    

I: TRỤ SỞ 1

(Kèm theo Công văn số           /SYT-VP ngày      tháng 7 năm 2026 của Sở Y tế)

THÔNG TIN YÊU CẦU BÁO GIÁ

-Cải tạo mặt tiền

-Cải tạo lối đi

Khảo sát đo vẽ thực tế tại địa chỉ: 49 - 51 - 71 đường Lý Tự Trọng, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và báo giá theo thông tin như sau

-Cải tạo phòng phía sau Hội trường trụ sở chính

-Cải tạo phòng Hội trường trụ sở chính



1.21 - Sơn Pu tay vịn cầu thang, và Sơn sắt cầu thang KT: KT: 360cm x 100cm x 6 M2 216,0

1.22 Xây bó nền KT: 150cm x 190cm x 25cm M2 2,9

1.23 Lát gạch KT: 150cm x 190cm Bộ 2,9

1.24
Thi công điện, ống thoát cấp, đục nền nối ống vào 

WC cũ, vật tư phụ co, lơ
Gói 1,0

1.25 Vá nền KT: 30cm x 250cm Gói 0,8

1.26 Vách Panel KT: 150cm x 250cm M2 3,8

1.27 Cửa WC KT: 80cm x 190cm Cái 1,0

1.28 Đèn Led 6 tấc M2 1,0

1.29 Dây điện đôi 1.5 Mét 12,0

1.30 Nẹp điện 2.5p Cây 4,0

1.31 Công tắc Cái 1,0

1.32 Ống 21 Cây 4m Cây 2,0

1.33 Ống 48 cây 4m Cây 1,5

1.34 Ống 90 cây 4m Cây 2,0

1.35 Vòi nước Cái 1,0

1.36 Phiễu thoát sàn Cái 1,0

1.37 Bồn cầu Cái 1,0

1.38 Chậu tiểu nam Cái 1,0

1.39 Bồn cầu Cái 8,0

1.40 Chậu tiểu nam Cái 2,0

1.41 Vòi nước Cái 7,0

1.42 Lavabo Bộ 4,0

1.43 Bơm tăng áp Cái 1,0

1.44 Vòi bồn tiểu nam Cái 6,0

1.45 Gương treo + kệ gương Cái 6,0

1.46 Nhân công thay thiết bị vệ sinh mà vật tư phụ Gói 1,0

1.47
- Đập phá tường mở rộng phòng, thông phòng, mở 

cửa, tô cạnh, vận chuyển xà bần
Gói 1,0

2.1
- Bố trí Hội trường cơ sở 2 thành chỗ để tài liệu 

(xư lý bong tróc)
Thay gạch, lát lại 1 số tấm gạch nền bị bong tróc Gói 1,0

2.2 - Đóng vách cemboard KT: 670cm x 350 cm M2 24,05

2.3
- Sơn (mặt chính tầng trệt + tầng 1 + tầng 2) trụ sở 

đường Lý Tự Trọng

KT: 420cm x 300cm

KT: 1200cm x 300cm

KT: 1200cm x 600cm

KT: 670cm x 600cm

KT: 500cm x 150cm x 2

KT: 1200cm x 150cm x 2

M2 207,0

2.4
- Dán cách nhiệt (mặt hông) đường Trần Bình 

Trọng lầu 1, 2
KT: 170cm x 230cm x 28 cửa M2 109,48

2.5
- Thay cửa cuốn (cửa hông) đường Trần Bình 

Trọng trệt
KT: 250cm x 280cm x 1 cửa M2

- Làm thêm 01 nhà vệ sinh tầng trệt

II: TRỤ SỞ 2

- Thay mới thiết bị nhà vệ sinh (tầng trệt, lầu 1, lầu 2)

- Cắt vách ngăn phòng tầng trệt

TỔNG TIỀN TRƯỚC THUẾ

VAT 8%

TỔNG BAO GỒM THUẾ VAT



Bằng chữ:


